
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT TÊN TRƯỜNG MÃ HS HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY THÁNG NĂM NƠI SINH SBD

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ

1 THCS Lê Quý Đôn ACX1CY Hoàng Túy Minh Nam 27 3 2004 TP.HCM 40 1 Vào đội tuyển

2 THCS Lê Quý Đôn ACX1DD Nguyễn Quang Phú Nam 18 4 2004 TP.HCM 57 1 Vào đội tuyển

3 THCS Colette ACS0WI Trần Phan Anh Danh Nam 1 6 2004 TP.HCM 14 1 Vào đội tuyển

4 THCS Bạch Đằng AD00EM Phan Cảnh Bảo Duy Nam 9 11 2004 TP.HCM 20 1 Vào đội tuyển

5 THCS Lê lợi ACV0FE Lã Trọng Thiên Việt Nam 5 1 2004 TP.HCM 85 2 Vào đội tuyển

6 THCS Lê Quý Đôn ACX1CR Nguyễn Tiến Hưng Nam 9 4 2004 TP.HCM 24 1 Vào đội tuyển

7 THCS Lê Quý Đôn ACX1DK Lê Bá Thọ Nam 6 3 2004 TP.HCM 73 2 Vào đội tuyển

8 THCS Lê Quý Đôn ACX1D2 Siêu Mỹ Ngọc Nữ 19 6 2004 TP.HCM 46 1 Vào đội tuyển

9 THCS Bạch Đằng AD00H7 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 4 9 2004 TP.HCM 60 2 Vào đội tuyển

10 THCS Lê lợi ACV0HI Lê Viết Tín Nam 25 12 2004 TP.HCM 76 2 Vào đội tuyển

11 THCS Hai Bà Trưng ACU13I Trần Thành Long Nam 25 9 2004 TP.HCM 38 1 Vào đội tuyển

12 THCS Bạch Đằng AD00H1 Nguyễn Ngọc Tú Mỹ Nữ 6 8 2004 TP.HCM 43 1 Vào đội tuyển

13 THCS Colette ACS15R Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 27 3 2004 TP.HCM 45 1 Vào đội tuyển

14 THCS Lê Quý Đôn ACX1HA Phạm Trí Nhân Nam 13 3 2004 TP.HCM 51 1 Vào đội tuyển

15 THCS Lê Quý Đôn ACX1DU Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 31 1 2004 TP.HCM 83 2 Vào đội tuyển

16 THCS Lê Quý Đôn ACX163 Nguyễn Trí Khang Nam 20 9 2004 TP.HCM 27 1 Vào đội tuyển

* Tổng cộng danh sách có tất cả 16 học sinh.
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN

TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẤP QUẬN NĂM HỌC 2018 - 2019

     * Ghi chú: Đội tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio cấp Quận bắt đầu học bồi dưỡng từ 

                       thứ bảy 24/11/2018 từ 13g30 - 16g30 tại trường THCS Lê Lợi vào ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần. 


